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 PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4.0 ĐIỂM) 
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PHẦN II: TỰ LUẬN (6.0 ĐIỂM) 

Câu Ý Nội dung Điểm 

1  Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Nhật Bản có những đặc điểm nổi bật nào? Đặc điểm 

đó ảnh hưởng gì đến phát triển kinh tế xã hội. 

3,00 

-Phạm vi lãnh thổ:  

+ Quần đảo Nhật Bản có diện tích khoảng 378 000 km2. 

+ Lãnh thổ kéo dài  

+ Gồm 4 đảo lớn là: Hốc-cai-đô, Hôn-su, Xi-cô-cư, Kiu-xiu và hàng nghìn đảo nhỏ khác.  

+ Vùng đặc quyền kinh tế rộng, đường bờ biển dài khoảng 29 000 km.  

-Vị trí địa lí:  

 + Nằm trên Thái Bình Dương, ở phía đông của châu Á.  

 + Phía đông và phía nam giáp Thái Bình Dương, phía tây giáp biển Nhật Bản, phía bắc 

giáp biển Ô-khốt.  

 + Gần các nước: Liên bang Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc và Cộng hòa Dân chủ nhân dân 

Triều Tiên.  

♦ Ảnh hưởng  

- Do lãnh thổ kéo dài trên nhiều vĩ độ =>  tự nhiên phân hóa khá đa dạng.  

- Vị trí giáp biển =>  thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế biển, giao thương với các 

nước bằng đường biển.   

- Đường bờ biển dài, bị cắt xẻ mạnh, có nhiều vũng, vịnh kín =>  thuận lợi xây dựng các 

cảng biển. 

- Tuy nhiên việc đi lại giữa các vùng gặp nhiều khó khăn, thuờng xuất hiện các hiện 

tượng núi lửa, động đất và sóng thần… 
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2 a 

 

 

Vẽ biểu đồ thể hiện số dân và tỉ lệ dân thành thị của một số quốc gia Đông Nam Á 

năm 2020. 

Biểu đồ kết hợp đầy đủ các yếu tố: 2 trục đứng, trụng ngang, cột, đường, mốc tọa độ, …. 
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Nhận xét quy mô và tốc độ tăng GDP của Nhật Bản giai đoạn trên. 

- Số dân và tỉ lệ dân thành thị của một số quốc gia Đông Nam Á năm 2020 có sự khác 

nhau: 

+ Số dân In-đô-nê-xi-a cao nhất 271,7 triệu người, Cam-pu-chia thấp nhất 15,5 triệu 

người.  

+ Tỉ lệ dân thành thị Cam-pu-chia thấp nhất 23,8%,  Ma-lai-xi-a cao nhất 76,6%. 
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3  Em hãy kể tên các sông lớn của Trung Quốc. Nêu giá trị sông phát triển ngành 

kinh tế nào Tung Quốc. 

1.0 

 * Các sông lớn của Trung Quốc Hoàng Hà, Trường Giang … 

* Phát triển ngành nông nghiệp, thủy điện, giao thông vận tải... 
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